
Thực 

hành/

Vấn đáp

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Điểm 

ưu 

tiên

TỔNG 

CỘNG

PHẦN I GIÁO VIÊN

A KHỐI MẦM NON

I Trường Mầm non Lương Phú 2

1 1 Phan Thị Lan Vy 06/8/1999 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
92,00   92,00  Trúng tuyển

2 2 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 21/7/1999 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
89,00   89,00  Trúng tuyển

II Trường Mầm non Mỹ Thạnh -       3

3 1 Huỳnh Thị Thùy Trang 29/11/2002 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
96,50   96,50  Trúng tuyển

4 2 Phạm Võ Trường Vy 04/01/2002 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
94,50   94,50  Trúng tuyển

5 3 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/5/2002 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
93,50   93,50  Trúng tuyển

6 4 Cao Thị Thu Tiền 29/11/2002 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
85,00   85,00  Không trúng tuyển

7 5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/8/2001 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
81,50   81,50  Không trúng tuyển

8 6 Nguyễn Thị Hồng Thơ 23/4/2003 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cử nhân

Giáo viên Mầm 

non
75,00   75,00  Không trúng tuyển

III Trường Mầm non Thuận Điền -       1

9 1 Nguyễn Thị Thùy An 15/02/2004 Nữ
Sư phạm 

mầm non
Cao đẳng

Giáo viên Mầm 

non
92,50   92,50  Trúng tuyển

B KHỐI TIỂU HỌC -       

I Giáo viên Tiểu học -       

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

ĐIỂM CHẤM VÒNG 2
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STT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Họ và tên

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Chứng chỉ NVSP đối với các ngành 

ngoài SP/ Chứng chỉ nghiệp vụ đối 

với nhân viên

Kết quả tuyển dụng
Trình độ 

đào tạo



Thực 

hành/

Vấn đáp

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Điểm 

ưu 

tiên

TỔNG 

CỘNG

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

ĐIỂM CHẤM VÒNG 2

STT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Họ và tên

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Chứng chỉ NVSP đối với các ngành 

ngoài SP/ Chứng chỉ nghiệp vụ đối 

với nhân viên

Kết quả tuyển dụng
Trình độ 

đào tạo

1 Trường Tiểu học Lương Phú -       4

10 1 Nguyễn Thị Phương Oanh 29/8/2002 Nữ
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
91,75   91,75  Trúng tuyển

11 2 Trương Hoàng Hân 30/10/2003 Nữ
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
90,25   90,25  Trúng tuyển

12 3 Trần Quốc Duy 11/02/2002 Nam
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
90,00   90,00  Trúng tuyển

13 4 Phạm Hiếu Nghĩa 06/11/2002 Nam
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
88,50   88,50  Trúng tuyển

14 5 Trần Thị Tuyết Trinh 29/09/1993 Nữ
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
88,00   88,00  Không trúng tuyển

15 6 Phạm Trần Gia Thoại 4/08/2003 Nam
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
87,50   87,50  Không trúng tuyển

16 7 Nguyễn Thị Thúy Phượng 07/07/2002 Nữ
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
87,00   87,00  Không trúng tuyển

17 8 Phan Ngọc Tường Vi 17/04/2002 Nữ
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
85,75   85,75  Không trúng tuyển

18 9 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 22/08/2003 Nữ
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
85,25   85,25  Không trúng tuyển

2 Trường Tiểu học Thuận Điền -       1

19 1 Dương Thị Bích Liễu 24/06/2003 Nữ
Sư phạm 

Tiểu học
Cử nhân

Giáo viên Tiểu 

học
86,75   86,75  Trúng tuyển

II Giáo viên giáo dục thể chất -       

1 Trường Tiểu học Lương Phú -       1

20 1 Nguyễn Trần Trọng Phúc 10/01/2002 Nam
Giáo dục 

thể chất
Cử nhân

Giáo viên giáo 

dục thể chất
92,00   92,00  Trúng tuyển

21 2 Đặng Thanh Hiền 02/01/1989 Nam

Giáo dục 

thể chất 

Bóng 

Chuyền

Cử nhân
Giáo viên giáo 

dục thể chất
80,00   80,00  Không trúng tuyển



Thực 

hành/

Vấn đáp

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Điểm 
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TỔNG 
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STT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Họ và tên

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Chứng chỉ NVSP đối với các ngành 

ngoài SP/ Chứng chỉ nghiệp vụ đối 

với nhân viên

Kết quả tuyển dụng
Trình độ 

đào tạo

2 Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng -       1

22 1 Tô Tấn Đạt 28/5/2003 Nam
Giáo dục 

thể chất
Cử nhân

Giáo viên giáo 

dục thể chất
91,00   91,00  Trúng tuyển

23 2 Bùi Văn Đẹp 30/4/1993 Nam
Giáo dục 

thể chất
Cử nhân

Giáo viên giáo 

dục thể chất
81,50   81,50  Không trúng tuyển

C TRUNG HỌC CƠ SỞ -       

I MÔN ĐỊA LÝ -       

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh -       1

24 1 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/5/2003 Nữ

Sư phạm 

Lịch sử - 

Địa lý

Cử nhân Môn Địa lý 77,50   77,50  Trúng tuyển

II MÔN LỊCH SỬ -       

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh -       1

25 1 Nguyễn Nhật Trường 11/4/2003 Nam
Sư phạm 

Lịch sử
Cử nhân Môn lịch sử 85,50   85,50  Trúng tuyển

III MÔN SINH HỌC -       

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh -       1

26 1 Nguyễn Thanh  Nam 22/12/2003 Nam
Sư phạm 

Sinh học
Cử nhân Môn sinh học 95,50   95,50  Trúng tuyển

27 2 Nguyễn Thị Kim Chi 16/04/2003 Nữ
Sư phạm 

Hóa học

Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên 

dạy môn khoa học tư nhiên
Cử nhân Môn sinh học 88,50   88,50  Không trúng tuyển

PHẦN II. NHÂN VIÊN -       

I NHÂN VIÊN KẾ TOÁN -       

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh -       1

28 1 Lê Hoàng Lan 01/01/1988 Nữ
Tài chính - 

Ngân hàng

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu 

chuẩn CNNN viên chức ngành 

kế toán KTVSN24.12;

Cử nhân
Nhân viên Kế 

toán
96,00   96,00  Trúng tuyển

2 Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng -       1

29 1 Trương Kim Phụng 07/02/1987 Nữ Kế toán

Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán 

trưởng, Chứng chỉ Bồi dưỡng 

kế toán viên

Cử nhân
Nhân viên Kế 

toán
78,00   Trúng tuyển



Thực 

hành/

Vấn đáp

Đối 

tượng 

ưu 

tiên

Điểm 

ưu 

tiên

TỔNG 

CỘNG

Vị trí việc làm 

tuyển dụng

ĐIỂM CHẤM VÒNG 2

STT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính
Họ và tên

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Chứng chỉ NVSP đối với các ngành 

ngoài SP/ Chứng chỉ nghiệp vụ đối 

với nhân viên

Kết quả tuyển dụng
Trình độ 

đào tạo

I Trường Tiểu học Thuận Điền -       1

30 1 Nguyễn Thị Ngọc Sông 15/4/1989 Nữ Kế toán Cử nhân
Nhân viên Kế 

toán
84,00   84,00  Trúng tuyển

II NHÂN VIÊN THƯ VIỆN -       

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh -       1

31 1 Lê Thanh Ngân 07/10/1999 Nữ
Thực hành 

Dược

Chứng chỉ nghiệp vụ thông tin - thư 

viện
Cao đẳng

Nhân viên Thư 

viện
62,00   62,00  Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN VĂN THƯ -       

1 Trường THCS Phạm Viết Chánh -       1

32 1 Nguyễn Thị Hương Sen 20/9/1987 Nữ Luật
Chứng chỉ nghiệp vụ hành chính 

văn phòng và văn thư lưu trữ
Cử nhân

Nhân viên Văn 

thư
93,50   93,50  Trúng tuyển

Tổng cộng danh sách có 32 thí sinh./.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-16T19:12:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG PHÚ<luongphu@vinhlong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




